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1
UBND Phường 

Dương Nội 

 Lô HC01, khu A đô thị mới 
Dương Nội, phường Dương 

Nội, Thành phố Hà Nội
QL6

Đất giao thông do UBND 
phường Dương Nội quản lý

22 283-1 1.276,87 1.276,87       0,0 1.276,87 0 0% 0 0

2
UBND Phường 

Dương Nội 

 Lô HC01, khu A đô thị mới 
Dương Nội, phường Dương 

Nội, Thành phố Hà Nội
QL6

Đất giao thông do UBND 
phường Dương Nội quản lý

22 283-2 100,0 5,4 94,6 5,4 0 0% 0 0

3
UBND Phường 

Dương Nội 

 Lô HC01, khu A đô thị mới 
Dương Nội, phường Dương 

Nội, Thành phố Hà Nội
QL6

Đất giao thông do UBND 
phường Dương Nội quản lý

204-1 21 86,0 86,0 0,0 86,0 0 0% 0 0

4
UBND Phường 

Dương Nội 

 Lô HC01, khu A đô thị mới 
Dương Nội, phường Dương 

Nội, Thành phố Hà Nội
QL6

Đất giao thông do UBND 
phường Dương Nội quản lý

22 29 330,3 330,3 0,0 330,3 0 0% 0 0

Tổng cộng: 1.793,17 1.698,57 94,6 1.698,57 0,0 0 0

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG &ĐÔ THỊ 
KT. TRƯỞNG PHÒNG

Bùi Ngọc Lâm

CHUYÊN VIÊN 
(PHỤ TRÁCH ĐẤT ĐAI)

Nguyễn Hữu Lợi

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

CHỦ TỊCH

Phùng Chí Tâm

(Kèm theo Quyết định số 394/QĐ-UBND  ngày 28 tháng 3 năm 2026 của UBND phường Dương Nội)

 Vị trí đất 
thu hồi 

 Nơi ở hiện nay 
 Chủ sử dụng 

đất 
 STT 

 Bồi thường về đất 

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ , TÁI ĐỊNH CƯ (ĐỢT 4)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG DƯƠNG NỘI

Dự án thành phần 1.1: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện GPMB trên địa bàn phường Dương Nội thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai. (Địa giới hành chính phường Dương Nội – Thành phố Hà Nội) 

 Số tiền bồi 
thường, hỗ 
trợ được 

nhận (đồng) 

 Ghi chú 

 Diện tích 

 Đơn giá 
bồi thường 
đất x hệ số 

K = 1 
(đồng/m2) 

 Tỷ lệ (%) 

 Tờ bản đồ 
số 

 Nguồn gốc đất  Tiền bồi 
thường về 
đất (đồng) 

 Thửa số 

 Tổng diện 
tích thửa 

đất đo đạc 
hiện trạng 

(m2) 

 Diện tích 
đất thu hồi 

(m2) 

 Diện tích còn 
lại (m2) 
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